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     NHÂN DANH 

     NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THỦY  

 

           Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 - Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thanh Đào 

 - Hội thẩm nhân dân:  1. Ông: Huỳnh Văn Nhân 

                          2. Ông: Đỗ Trọng Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hài -  Thư ký Toà án nhân dân quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Tấn Bửu, kiểm sát viên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Trong ngày 29 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Bình Thuỷ, 

thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 78/2019/TLST-HS ngày 02 

tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 614/2019/QĐXXST-HS ngày 

04 tháng 10 năm 2019 đối với  bị cáo: 

 1. Nguyễn Thanh Hoàng L, sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh.  

     Nơi cư trú: không nơi cư trú nhất định; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hoá 

(học vấn): 4/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông: Nguyễn Thanh P, sinh năm 1967 (sống) và bà: Nguyễn Ngọc H, sinh năm 

1961 (sống); vợ: Nguyễn Thị N, sinh năm: không rõ (không có đăng ký kết hôn, đã bỏ 

đi). Có 02 con (lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2013). 

 Tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt ngày 24/4/2019. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ công an 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2. Những người tham gia tố tụng khác:  

* Bị hại:  

1. Ông Trần Hoàng T (Cu Đen), sinh năm 1990. Hộ khẩu thường trú: phường An 

Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chỗ ở hiện nay: phường An Thới, quận 

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (có mặt) 

2. Ông Phạm Văn T, sinh năm 1986. Hiện đang chấp hành án tại Trạ i giam C, 

tỉnh Bến Tre.(vắng mặt) 
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 * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Nguyễn Mạnh C, sinh năm: 1991. Địa chỉ: phường An Thới, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ. (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Do có mâu thuẫn từ trước giữa đối tượng tên T (không rõ nhân thân) và Phạm 

Văn T(Tài bom), nên vào khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2010 nên  Nguyễn Văn 

L, Nguyễn Thanh Hoàng L , Trần Mạnh C , Lâm Văn Hiền E mang theo 03 cây dao tự 

chế (mã tấu ) đi trên 02 xe mô tô từ hẻm 556 đường Cách mạng tháng tám đến đầu 

đường Nguyễn Truyền Thanh thì gặp và đuổi chém Phạm Văn T , T chạy vào quán cà 

phê hẹn (đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy). L, C rượt theo trực tiếp dùng mã tấu 

chém vào người T , Hiền E cũng chạy theo nhưng đứng bên cạnh không chém T . Còn 

Nguyễn Thanh Hoàng L đứng bên ngoài giữ xe và  cảnh giới. Sau khi chém T cả bọn bỏ 

chạy, L được L điều khiển xe mô tô chở về hẻm xì ke . Hậu quả Phạm Văn T bị thương 

được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung ương thành phố Cần Thơ. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 50/2011/GĐTT ngày 

25/01/2011 của trung tâm pháp y sở y tế thành phố Cần Thơ kết luận: Tỷ lệ sức khỏe bị 

giảm do thương tích gây nên cho Phạm Văn Tlà 36%. 

Quá trình điều tra T rần Mạnh C còn khai nhận do có mâ u thuẫn với Trần Hoàng 

T (Cu Đen) nên vào rạng sáng ngày 29 tháng 01 năm 2011 Cường rủ Nguyễn Thanh  

Hoàng L, Lâm Văn Hiền E, Lê D (Duy Tiế u) và Nguyễn Tấn Tài N  đến quán cà phê  

Hồng Ân để chém T. Cả nhóm đi trên 03 xe mô tô và mang theo mã tấu đến quán , Lê D 

nhận ra người quen nên nói với cả bọn là “nhầm người” rồi  chạy xe đi . Trần Mạnh C, 

Nguyễn Thanh Hoàng L  và Nguyễn Tấn Tài  N dùng mã tấu đuổi chém Trần Hoàng T ; 

Lâm Văn Hiền E đứng bên ngoài cảnh giới . Sau khi gây thương tích cho T, cả bọn bỏ 

chạy. Trần Hoàng T được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chữa trị . 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 102/2011/GĐTT ngày 

31/3/2011 của trung tâm pháp y sở y tế thành phố Cần Thơ kết luận: Tỷ lệ  sức khỏe bị 

giảm do thương tích gây nên cho Trần Hoàng Tuấn là 40%. 

Tang vật vụ án gồm : Cây dao tự chế (mã tấu), xe mô tô các đối tượng sử dụng 

gây thương tích cho Phạm Văn T và Trần Hoàng T không tìm thu hồi được. 

Trong quá trình điều tra , Trần Mạnh C , Lâm Văn Hiền E , Nguyễn Tấn Tài N  đã 

khai nhận hành vi phạm tội . Riêng Nguyễn Thanh Hoàng Lbỏ trốn nên Cơ quan điều tra 

Công an quận Bình Thủy đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra và ra lệnh truy nã đối 

với L.  

Đến ngày 24 tháng 4 năm 2019, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình 

Thủy đã bắt được Nguyễn Thanh Hoàng L.  

Quá trình điều tra Nguyễn Thanh Hoàng  Lkhai nhận hành vi phạm tội của mình.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2012/HSST ngày 17 tháng 12 năm 2012 và 

Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2014/HSST ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Tòa án nhân 

dân quận Bình Thủy đã tuyên phạt Nguyễn Văn L 04 năm tù giam ; Trần Mạnh C  06 

năm tù giam, Lâm Văn Hiền E  05 năm tù giam, Nguyễn Tấn Tài N  03 năm 09 tháng tù 
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giam. Về trách nhiệm dân sự đã buộc H iền Em, L, Cường mỗi bị cáo bồi thường cho 

Phạm Văn T  2.391.000 đồng; Cường bồi thường cho Trần Hoàng T  30.000.000 đồng, 

Hiền Em bồi thường cho Tuấn 20.000.000 đồng. 

Đối với Lê D (Duy Tiếu) do không tham gia với C , L, N và Hiền E trong vụ gây 

thương tích cho Trần Hoàng T nên không truy cứu trách nhiệm hình sự .  

Đối với người tên T không rõ nhân thân nên Cơ quan điều tra công an quận Bình 

Thủy tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý sau. 

          Căn cứ vào tình tiết  và chứng cứ nêu trên, tại phiên toà,  

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng  truy tố của Viện kiểm 

sát. 

Bị hại Trần Hoàng T trình bày: bị hại cho rằng vụ việc xảy ra đã lâu, hiện bị hại 

đã nhận tiền bồi thường xong, nay không có yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy luận tội và tranh luận:  

Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật đã nêu trong cáo 

trạng. Đồng thời phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh Hoàng L  phạm tội: “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999. Áp dụng Điều 

33, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình 

sự  năm 1999 đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo L phải chịu từ  06 (sáu)  năm đến      

07 (bảy) năm tù. Về trách nhiệm dân sự: đã giải quyết xong theo bản án số: 

123/2012/HSST, ngày 17/12/2012 của Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần 

Thơ. 

Bị cáo, bị hại Trần Hoàng T không tranh luận gì với bản luận tội của đại diện 

Viện kiểm sát.  

Bị cáo nói lời sau cùng, bị cáo ăn năn hối cãi. Yêu cầu Hội đồng xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thủy, 

điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 Lời khai nhận của bị cáo L tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người bị hại, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với lời khai của người làm chứng và 

phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.  

Xét tính chất, mức độ phạm tội:  Ngày 29/01/2011 C, L, Hiền E , Tài N  mang 

theo dao tự chế đến chém T . L có tham gia chém hỏng cái cửa nhà vệ sinh (T trốn trong 

nhà vệ sinh), mục đích cuối cùng khi chém hỏng c ửa là để chém cho được T . Trong vụ 

chém T bom ngày 30/11/2010 thì L điều khiển xe mô tô chở L (em ruột L) qua cầu Bình 
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Thủy để cho C , Hiền E và L chém T bom sau khi L chém xong thì chở L về hẻm xì ke . 

Hành vi của bị cáo L cùng những đồng phạm khác là Trần Mạnh C, Nguyễn Tấn Tài N, 

Lâm Văn Hiền E, Nguyễn Văn L dùng mã tấu đuổi chém Trần Hoàng T với tỷ lệ 

thương tích 40% vào ngày 29/01/2011 và chém Phạm Văn T với tỷ lệ 36% vào ngày 

30/11/2010 là lỗi cố ý.  

Và trong quá trình điều tra , Trần Mạnh C , Lâm Văn Hiền E , Nguyễn Tấn Tài N  

đã khai nhận hành vi phạm tội . Riêng bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, 

sau đó Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thủy đã ra quyết định  tạm đình chỉ điều tra 

và ra lệnh truy nã đối với bị cáo. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2019, Cơ quan cảnh sát điều 

tra công an quận Bình Thủy đã bắt được bị cáo.  

 Bị cáo là người thành niên, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo phạm 

tội thuộc trường hợp nghiêm  trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành 

vi đó đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác và gây mất trật tự an toàn xã hội nên 

cần phải xử lý nghiêm, cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian nhất định để cải tạo, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.  

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội: “Cố ý gây thương tích” tội phạm và 

hình phạt được quy định tại khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự năm 1999 nên Viện 

kiểm sát nhân dân quận Bình Thuỷ truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trong 

cáo trạng là hoàn toàn có cơ sở.  

Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự: tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, Hội đồng xét xử có xem xét cho bị cáo hưởng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự năm 1999. 

Xét về tình tiết tăng nặng: bị cáo thực hiện hành vi gây thương tích hai lần, một 

lần vào ngày 30/11/2010 đối với bị hại là Phạm Văn T và một lần vào ngày 29/01/2011 

đối với bị hại là Trần Hoàng T. Đây được xem là tình tiết tăng nặng đối với bị cáo được 

quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

 Về trách nhiệm dân sự: đã giải quyết xong theo bản án số: 123/2012/HSST, ngày 

17/12/2012 của Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.  

Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

           Căn cứ vào:  

           - Điều 33, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, khoản 3 Điều 104 

của Bộ luật Hình sự năm 1999.  

Tuyên bố : Nguyễn Thanh Hoàng L phạm tội: “ Cố ý gây thương tích”  

Xử phạt: Nguyễn Thanh Hoàng L 06 (sáu) năm tù.  

Thời hạn phạt tù đối với bị cáo L, tính từ ngày 24 tháng 4 năm 2019. 

Về trách nhiệm dân sự: Về trách nhiệm dân sự: đã giải quyết xong theo bản án 

số: 123/2012/HSST, ngày 17/12/2012 của Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ.  
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Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015(sửa đổi, 

bổ sung năm 2017); Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội.  

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng  (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

           Trong hạn 15 ngày: kể từ ngày tuyên án đối với bị cáo, bị hại Trần Hoàng Tuấn; 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại địa phương đối với bị hại, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo để xin Tòa án 

nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

    

                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

  

                                                               Từ Thanh Đào 

 

                                                                                                                                                         

 

* Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Người TGTT; 

- VKS ND Q.BT; 

- Chi cục THA DS Q.BT; 

- TAND TP.CT; 

- VKSND TP. CT 

- CA. QBT 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 


